
	
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
Tiếng Việt:  Kỹ năng tư vấn hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong Quan hệ lao động
Tiếng Anh: Consultancy Skills in Labor contract and dispute resolution
Mã số học phần: 
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6) 
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 35; Thảo luận: 10; Bài tập lớn: 0. 
Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	                                    	Mã giảng viên

2.2. Bộ môn: 
2.3. Khoa: 
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)

3.1. Môn học tiên quyết: Luật Hiến pháp, Luật dân sự 1,2; Luật tố tụng dân sự, Luật lao động
3.2. Môn học học trước: Luật Hiến pháp, Luật dân sự 1,2; Luật tố tụng dân sự, Luật lao động

4. Mục tiêu của học phần 
[bookmark: _Hlk85015136]Học phần Kỹ năng tư vấn hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong Quan hệ lao động cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các loại hợp đồng và kỹ năng giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động.
4.1 Kiến thức:
4.1.1. Hiểu và phân tích được các điều khoản trong các loại hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng thương mại và hợp đồng lao động
4.1.2. Hiểu và phân tích được các quy phạm pháp luật về giải các tranh chấp lao động, các phương thức và thủ tục giải quyết tranh chấp lao động.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Phân tích và soạn thảo được các điều khoản trong loại Hợp đồng và các văn bản thông dụng trong hoạt động giải quyết tranh chấp lao động.
4.2.2. Vận dụng được các quy định của pháp luật trong giải quyết một vụ án lao động ở các giai đoạn thụ lý vụ án, nghiên cứu hồ sơ và phiên tòa lao động
4.2.3. Xử lý được các tình huống, thụ lý vụ án, nghiên cứu hồ sơ và điều hành phiên tòa lao động 
4.3 Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi hoàn thành việc học học phần này, sinh viên có thể:
4.3.1. Phân tích được và soạn thảo được các điều khoản của các loai hợp đồng khác nhau;
4.3.2. Đề xuất được và phân tích được những giải pháp giải quyết các tranh chấp trong quan hệ lao động

 Các chuẩn đầu ra học phần trên phù hợp với các chuẩn đầu ra chương trình như sau:

	CĐR Học phần
	Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

	
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng lực
	Phẩm chất

	
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	3.1
	3.2
	3.3
	4.1
	4.2
	4.3
	4.4
	5.1
	5.2

	1
	
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	


5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _Hlk85015165]Kỹ năng Tư vấn hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động là môn học pháp lý ứng dụng. Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản và kĩ năng tư vấn về hợp đồng trong lĩnh vực lao động nói chung và kỹ năng tư vấn từng loại hợp đồng trong lĩnh vực lao động như hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo nghề, hợp đồng trong lĩnh vực đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hợp đồng cho thuê lại lao động. Đối với các vụ án tranh chấp lao động sinh viên có kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án, thu thập chứng cứ xây dựng vụ án lao động, kỹ năng hòa giải, kỹ năng rà soát hồ sơ khởi kiện và trình tự tố tụng thụ lý hồ sơ vụ án lao động.

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát về tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động
	

4
	

4.1.1
4.2.1


	1.1
	Khái niệm và tầm quan trọng của tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động
	
	

	1.2
	Các bước cơ bản của tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động
	
	

	1.3
	Kĩ năng soạn thảo các văn bản về tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động
	
	

	Chương 2
	Tư vấn hợp đồng lao động
	4
	4.1.1
4.2.1


	2.1
	Khái quát và các yêu cầu cơ bản về tư vấn hợp đồng lao động
	
	

	2.2
	Các kĩ năng trong tư vấn hợp đồng lao động và một số công việc tư vấn hợp đồng lao động thông dụng
	
	

	 Chương 3
	Tư vấn hợp đồng đào tạo nghề
	4
	4.1.1
4.2.1


	3.1
	Khái quát chung về tư vấn hợp đồng đào tạo nghề
	
	

	3.2
	Tư vấn hợp đồng đào tạo nghề
	
	

	Chương 4
	Tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
	4
	4.1.1
4.2.1


	4.1
	Quản lý nhà nước trong hoạt động đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
	
	

	4.2
	Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tư vấn đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và những yêu cầu cơ bản đối với người tham gia tư vấn
	
	

	4.3
	Kĩ năng tư vấn một số loại việc trong hoạt động đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc
	
	

	Chương 5
	Tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực cho thuê lại lao động
	4
	4.1.1
4.2.1


	5.1
	Khái quát tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực cho thuê lại lao động
	
	

	5.2
	Nội dung tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực cho thuê lại lao động
	
	

	5.3
	Xác định đối tượng tư vấn, hình thức tư vấn và xây dựng hợp đồng tư vấn trong lĩnh vực cho thuê lại lao động
	
	

	
	Thảo luận thực hành
	5
	

	
	KIỂM TRA GIỮA KỲ
	1
	

	Chương 6
	Khởi kiện tranh chấp lao động
	6
	4.1.2
4.2.2
4.2.3

	6.1
	Những vấn đề chung về khởi kiện ,thụ lý vụ án lao động
	
	

	6.2
	Kỹ năng thu thập chứng cứ, xây dựng hồ sơ vụ án lao động
	
	

	6.3
	Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động
	
	

	6.4
	Một số tình huống tố tụng và kỹ năng soạn thảo văn bản trong            quá trình thụ lý vụ án lao động.
	
	

	Chương 7
	Kỹ năng hòa giải trong tranh chấp lao động
	3
	4.1.2
4.2.2
4.2.3

	7.1
	Khái niệm và vai trò của hòa giải vụ án lao động
	
	

	7.2
	Nguyên tắc, phạm vi của hòa giải vụ án lao động
	
	

	7.3
	Kỹ năng hòa giải vụ án lao động và ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự
	
	

	Chương 8
	Kỹ năng tham gia tố tụng trong giải quyết tranh chấp lao động
	5
	4.1.2
4.2.2
4.2.3

	8.1
	Phiên tòa lao động sơ thẩm
	
	

	8.2
	Phiên tòa lao động phúc thẩm
	
	

	8.3
	Phiên tòa lao động giám đốc thẩm và tái thẩm
	
	

	
	Thảo luận thực hành
	5
	


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
Giảng dạy lý thuyết kết hợp ví dụ và bài tập minh họa
Trình bày thảo luận theo chủ đề được giao
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
Hoàn thành đầy đủ 100% giờ bài tập và có báo cáo kết quả.
Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm tự học
	- Làm phiếu chuẩn bị
	10%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Kiểm tra viết 
	20%

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết  (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2 Cách tính điểm
Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

[bookmark: _Hlk84932240]9.3 Các đánh giá trên nhằm kiểm tra việc đạt các chuẩn đầu ra học phần sau:
	CĐR học phần
	Bài tập
	Kiểm tra 
giữa kỳ
	Tham gia 
học tập
	Thi cuối kỳ

	1
	x
	x
	x
	x

	2
	x
	
	x
	x


10. Tài liệu học tập
[1] Quốc hội (2019), Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14.
[2] Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng dân sự số 95/2015/QH13.
[3] Quốc hội (2020), Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14
[4] Chính phủ (2020), Nghị định của Chính phủ số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
[5] Chính phủ (2020), Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
[6] Tòa án NDTC (2017), Nghị quyết số 04 /2017/NQ-HĐTP hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 BLTTDS về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp lại đơn khởi kiện vụ án 
[7] Chính phủ (2008), Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật 
[8] Bộ tư pháp (2010), Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 9/2/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định của Chính phủ số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	CHƯƠNG
	Nội dung
	LT (tiết)
	BT
(tiết)
	TH
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Khái quát về tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động
1.1.  Khái niệm và tầm quan trọng của tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động.
1.2.  Các bước cơ bản của tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động
1.3.  Kĩ năng soạn thảo các văn bản về tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động
	




8
	




0
	




0
	




 Tài liệu [1, 5,7,8]


	2
	Chương 2: Tư vấn hợp đồng lao động
2.1. Khái quát và các yêu cầu cơ bản về tư vấn hợp đồng lao động
2.2. Các kĩ năng trong tư vấn hợp đồng lao động và một số công việc tư vấn hợp đồng lao động thông dụng
	

4
	

4
	

0
	

Tài liệu [1, 5,7,8]


	3
	Chương 3: Tư vấn hợp đồng đào tạo nghề
3.1. Khái quát chung về tư vấn hợp đồng đào tạo nghề
3.2. Tư vấn hợp đồng đào tạo nghề
	

4
	

4
	

0
	

Tài liệu [1, 5,7,8]


	4
	Chương 4: Tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
4.1. Quản lý nhà nước trong hoạt động đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
4.2. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tư vấn đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và những yêu cầu cơ bản đối với người tham gia tư vấn
4.3. Kĩ năng tư vấn một số loại việc trong hoạt động đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc
	






4
	






4
	






0

	






Tài liệu [1, 4, 5,7,8]

	5
	Chương 5: Tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực cho thuê lại lao động
5.1. Khái quát tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực cho thuê lại lao động
5.2. Nội dung tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực cho thuê lại lao động
5.3. Xác định đối tượng tư vấn, hình thức tư vấn và xây dựng hợp đồng tư vấn trong lĩnh vực cho thuê lại lao động
	




4
	




4
	




0
	




Tài liệu [1, 5,7,8]


	6
	Thảo luận 
	
0

	
10
	
0
	
Tài liệu [1, 4, 5,7,8]

	7
	Chương 6: Khởi kiện tranh chấp lao động
6.1. Những vấn đề chung về khởi kiện, thụ lý vụ án lao động
6.2. Kỹ năng thu thập chứng cứ, xây dựng hồ sơ vụ án lao động
6.3. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động
6.4. Một số tình huống tố tụng và kỹ năng soạn thảo văn bản trong quá trình thụ lý vụ án lao động
	


6

	



6
	



0
	



Tài liệu [1, 2, 5,6, 7,8]

	8
	Chương 7: Kỹ năng hòa giải trong tranh chấp lao động
7.1. Khái niệm và vai trò của hòa giải vụ án lao động
7.2. Nguyên tắc, phạm vi của hòa giải vụ án lao động
7.3. Kỹ năng hòa giải vụ án lao động và ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự
	


3
	


3
	


0
	


Tài liệu [1, 2, 3, 5,6, 7,8]

	9
	Chương 8: Kỹ năng tham gia tố tụng trong giải quyết tranh chấp lao động
8.1. Phiên tòa lao động sơ thẩm
8.2. Phiên tòa lao động phúc thẩm
8.3. Phiên tòa lao động giám đốc thẩm và tái thẩm
	

5
	

5
	

0
	

Tài liệu [1, 2, 3, 5,6, 7,8]

	10
	Thảo luận 
	
0

	
10
	
0
	
Tài liệu [1, 2, 3, 5,6, 7,8]



	
TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)





	
	


		



5


